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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /HB-VP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2024 

CÔNG KHAI CHUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC 

của trường TiH – THCS và THPT Hòa Bình 

Năm học: 2024 - 2025 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Trường TiH – THCS và THPT Hòa Bình công khai thông tin đơn vị năm học 

2024 – 2025 như sau: 

1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục: 

1.1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Hòa Bình. 

1.2. Các thông tin liên hệ: 

+ Trụ sở chính: 69 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 1: 152 Nguyễn Duy Dương, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Website: https://www.thpthoabinh.hcm.edu.vn 

 hoặc https://www.truonghoabinh.edu.vn 

1.3. Loại hình hoạt động giáo dục: Tư thục. 

+ Chủ đầu tư: (ông) Nguyễn Quang Ngà. 

1.4. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của đơn vị: 

+ Sứ mạng: Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, thân thiện, kỷ 

cương có chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy tiềm 

năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy, cung cấp cho học sinh một nền tảng tri 

thức, học vấn phổ thông vững vàng, giúp các em phát triển kiến thức, thể chất, 

phát huy tính sáng tạo, hoàn thiện nhân cách, biết tôn trọng lễ nghĩa, có kỹ năng 

sống tốt, rèn luyện tính tự lập và khả năng làm việc trong thời kỳ hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế. 

+ Tầm nhìn: Giữ vững kết quả đạt được, từng bước nâng cao hơn nữa chất 

lượng toàn diện về cơ sở vật chất, kỹ năng sư phạm, hoàn thành đội ngũ thích ứng 

với mục tiêu đổi mới giáo dục, đồng thời đặt ra những mục tiêu cao hơn trong 

việc đào tạo con người, hoàn thiện sự phát triển tri thức và nhân cách cho học 

https://www.thpthoabinh.hcm.edu.vn/
https://www.truonghoabinh.edu.vn/


2 

 

sinh. Tất cả những nỗ lực trên đều nhằm mục tiêu: phát triền khả năng tự học, trau 

dồi kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm và kỹ năng hòa nhập của học sinh khi tiếp 

xúc với môi trường giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Trường mong muốn trờ thành một trường có chất lượng cao góp phần đào 

tạo những nhân tài tương lai của đất nước. Đến năm 2030 Trường TiH - THCS và 

THPT Hòa Bình sẽ trờ thành trường mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn 

luyện tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, nơi xuất phát những người thành đạt có 

cội nguồn truyền thống, có khát vọng và tầm nhìn xa. 

+ Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, giỏi nghiệp 

vụ; thống nhất trong tư tưởng và hành động; tự tin, nhạy bén, linh hoạt, có tâm 

huyết với nghề, yêu trường, yêu lớp và đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục 

của nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên tất cả các mặt Đức - 

Trí - Thể - Mỹ; chú trọng giáo dục các giá trị trung thực, tự tin, có khát vọng vươn 

lên, thích nghi với mọi hoàn cảnh; biết tôn trọng, biết lắng nghe, có tư duy phản 

biện và bày tỏ chính kiến của mình. 

Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, có cơ sở vật chất đầy đủ đề đáp 

ứng nhu cầu dạy và học; tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, giữa nhà 

trường và cha mẹ học sinh. 

-  

No table of contents entries found.  

Xây dựng trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế có chất lượng giáo 

dục tốt, trở thành trường nhiều cấp học có uy tín góp phần thúc đẩy địa phương 

phát triển, bắt kịp xu thế phát triển của đất nước và khu vực. 

1.5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

Trường TiH - THCS và THPT Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp giáo dục Ngoài 

công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Trường được 

thành lập theo quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Chủ 

tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sát nhập trường THCS Lương Thế 

Vinh và trường THPT Hòa Bình, bắt đầu hoạt động từ năm học 2013 -2014. Trụ 

sở chính và là nơi học tập (trụ sở chính) đặt tại số 69 Trịnh Đình Thảo, Phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú và cơ sở 2 đặt tại 152 Nguyễn Duy Dương, Phường 2, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Tiểu học – Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Hòa Bình có đầy 

đủ cơ cấu tổ chức theo quy định bao gồm: tổ chức Công Đoàn cơ sở, Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn giáo viên và các tổ chức, đoàn thể khác. 

Lãnh đạo trường gồm có Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, trường 

còn có Hội đồng trường, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội 

đồng sáng kiến, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Trường có đủ giáo viên dạy 

các môn học theo quy định hiện hành. Các tổ chức, đoàn thể quản lý hoạt động về 

giáo dục, hành chính, tài chính, an ninh trường học đúng theo các quy định hiện 
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hành. Trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá đúng 

quy chế, đặc biệt là Quy chế dân chủ cơ sở góp phần quan trọng trong thành tích 

chung của đơn vị.  

Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu giáo dục và phù hợp 

với các nguồn nhân lực của nhà trường. 

Trường có ba cấp học và có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. 

1.7. Tổ chức bộ máy: 

a) Trường TiH – THCS và THPT Hòa Bình được thành lập theo Quyết định 

số 1618/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh. Và được cấp phép hoạt động giáo dục số 287-12/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 

tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Quyết định số 581/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Hội đồng trường TiH 

– THCS và THPT Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 (danh sách đính kèm). Do ông 

Nguyễn Quang Ngà làm Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định số 582/QĐ-SGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Trường hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu 

trưởng như sau: 

+ Hiệu trưởng: (ông) Trần Quốc An  

Số điện thoại: (028). 38322883 

Email: Quocanhoabinh@gmail.com 

Quyết định số 1715/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phụ trách công tác chung và công tác chính tại cơ sở 1. 

+ Phó Hiệu trưởng: (ông) Phan Anh Minh 

Số điện thoại: (028). 62925824 

Email: phanminh.peace@gmail.com 

Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phụ trách công tác hoạt động Thi đua các phong trào, cơ sở vật chất và công 

tác chính tại trụ sở chính. 

+ Phó Hiệu trưởng: (bà) Nguyễn Thị Tâm 

Số điện thoại: (028). 39734381 

Email: nguyenthitamtnh@gmail.com 

Quyết định số 1716/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Công tác chính tại 

trụ sở chính. 

d) Trường hoạt động theo Quy chế số 91/QĐ-HB ngày 06 tháng 9 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường TiH – THCS và THPT Hòa Bình với sơ đồ tổ chức như 

sau: 

 

Sơ đồ tổ chức hành chính 

1.8. Các văn bản khác: 

a) Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016 – 2021 

b) Quy chế dân chủ cơ sở 

2. Thu, chi tài chính: 

2.1. Tình hình tài chính năm 2023. 

a) Các khoản thu: 

- Nguồn kinh phí: 1.061.040.000 đồng (tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND) 

- Thu từ học phí: 29.240.999.591 đồng 

b) Các khoản chi: 

- Tiền lương: 16.338.398.641 đồng 

- Chi mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị: 256.575.542 đồng 

- Chi hỗ trợ người học:  

+ Học bổng, khen thưởng: 164.480.000 đồng 

+ Thi đua, hoạt động phong trào: 97.420.000 đồng 

+ Chi khác: 

CHỦ TỊCH HỘI 
ĐỒNG TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG VP

BP. KỸ THUẬT BP. IT

BP. KẾ TOÁN BP. PHỤC VỤ

BP. Y TẾ BP. CẤP DƯỠNG

BP. BẢO VỆ BP. THƯ VIỆN

TỔ TRƯỞNG 
CHUYÊN MÔN

BP. GIÁO VIÊN BP. HỌC VỤ

TỔ CHỨC CÔNG 
ĐOÀN

BP. TLTN BP. ĐỘI TNTP

BAN KIỂM 
SOÁT

HỘI ĐỒNG THI 
ĐUA-KHEN 
THƯỞNG

HỘI ĐỒNG KỶ 
LUẬT

HỘI ĐỒNG TƯ 
VẤN

PHÓ HIỆU 
TRƯỞNG 1

PHÓ HIỆU 
TRƯỞNG 2
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2.2. Các khoản thu và mức thu đối với người học 

LỚP HỌC  HỌC PHÍ   BÁN TRÚ   TỔNG CỘNG  

Lớp 1 đến Lớp 5           2.200.000            1.500.000              3.700.000  

Lớp 6 đến Lớp 9           2.310.000            1.500.000              3.810.000  

Lớp 10           2.420.000            1.650.000              4.070.000  

Lớp 11           2.530.000            1.650.000              4.180.000  

Lớp 12           2.640.000            1.650.000              4.290.000  

2.3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và 

miễn giảm học phí, học bổng đối với người học. 

a) Chính sách: 

- Học bổng: 

TT CẤP HỌC XẾP LOẠI MỨC THƯỞNG 

1 Tiểu Học 
Hoàn thành Xuất sắc 100.000 + 10 cuốn tập 

Hoàn thành tốt 10 cuốn tập  

2 
THCS 

(6,7,8) 

Xếp loại Xuất sắc 10% học phí + 10 cuốn tập 

Xếp loại Giỏi 10 cuốn tập  

3 

THPT – Khối 

10 + 11 

Xếp loại Xuất sắc 10% học phí + 10 cuốn tập 

Xếp loại Giỏi 10 cuốn tập  

Khối 12 
Xếp loại Giỏi 10% học phí + 10 cuốn tập 

Xếp loại Khá 10 cuốn tập  

4 Khối 9 
Xếp loại Giỏi 10% học phí + 10 cuốn tập 

Xếp loại Khá 10 cuốn tập  

- Trợ cấp và miễn giảm học phí: 

+ Học sinh con thương binh liệt sĩ, gia đình khó khăn giảm từ 10% đến 50% 

tiền học phí (có giấy xác nhận của địa phương). 

+ Hai anh (chị) em học chung trường giảm 5% học phí. 

+ Ba anh (chị) em học chung trường giảm 8% học phí. 

+ Bốn, năm anh (chị) em học chung trường giảm 10% học phí. 
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+ Con, cháu cán bộ - công nhân viên - giáo viên giảm từ 20 đến 50%. 

b) Kết quả: 

- Học bổng: Thực hiện theo đúng chính sách đưa ra, và đã chi theo chính 

sách đưa ra trong năm 2023: 164.480.000 đồng 

- Trợ cấp và miễn giảm học phí: Thực hiện theo đúng chính sách đưa ra, tổng 

số giảm trừ trong năm 2023 khoảng: 507.460.000 đồng (thuộc diện anh/ chị em: 

158 trường hợp, con cán bộ: 5 trường hợp+gia đình hoàn cảnh khó khăn: 31 trường 

hợp). 

Trên đây là các nội dung công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 

03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của trường TiH – THCS và 

THPT Hòa Bình năm học 2024 – 2025./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng trường; 

- Các phòng ban; 

- Ban ĐDCMHS; 

- Website; 

- Lưu: VT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quốc An 
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